
TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
Bản án số: 14/2024/HS-PT 
Ngày: 23 - 02 - 2024 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Thanh Chín.                             

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hồng Thái và bà Vũ Thị Thanh Hòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Huyền Anh – Thư ký Tòa án của Tòa án 
nhân dân tỉnh Bình Thuận.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: 
Ông Đỗ Ngọc Bích - Kiểm sát viên.                                  

Trong ngày 23 tháng 02 năm 2024 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình 
Thuận, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 122/2023/HS-PT 
ngày 03 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thanh T do có kháng cáo của 
bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2023/HS-ST ngày 22 tháng 8 năm 
2023 của Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Họ và tên: Nguyễn Thanh T, sinh ngày 15/3/1992 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Thôn A, xã G, huyện T, tỉnh Bình Thuận; 
nghề nghiệp: làm nông;  

Trình độ văn hóa (học vấn): 08/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 
không; quốc tịch: Việt Nam;  

Con ông Nguyễn Thanh P, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 
1973; vợ: trước đây sống chung như vợ chồng với chị Trần Thị Như N, sinh 
năm 1991 nhưng không đăng ký kết hôn và hiện nay không còn sống chung; 
con: có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2020; 

Tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ 
ngày 29/12/2022. Bị cáo có mặt. 

Bị hại; nguyên đơn dân sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người 
làm chứng Tòa án không triệu tập.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:  

Bị cáo Nguyễn Thanh T không có giấy phép lái xe hạng B theo quy định. 
Khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 01/9/2022, bị cáo Nguyễn Thanh T điều khiển xe ô 
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tô biển số 86C-152.15 lưu thông trên đường ĐT720, theo hướng từ xã G đi 
huyện H. Khi đến đoạn đường ĐT720 thuộc Thôn C, xã S, huyện T, tỉnh Bình 
Thuận; bị cáo điều khiển xe với tốc độ khoảng từ 70km/h đến 80km/h thì phát 
hiện trên đường có ổ gà nên bị cáo điều khiển xe ô tô lách sang bên trái để tránh, 
chạy sang phần đường bên trái theo hướng của bị cáo và va chạm với xe mô tô 
biển số 86B7-057.56 do Nguyễn Văn C điều khiển, chở theo chị Nguyễn 
Phương D, gây tai nạn. Sau đó bị cáo tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy sang 
hướng bên phải đường theo hướng đi của bị cáo và tông vào nhà của bà Phùng 
Thị Kim L, ông Nguyễn Văn C1.  

Hậu quả làm cho Nguyễn Văn C bị chết trên đường đi cấp cứu, chị Nguyễn 
Phương D bị thương nặng, nhà của bà L, ông C1  và xe ô tô biển số 86C-152.15 
hư hỏng nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 
08 giờ 30 phút, ngày 02/9/2022, bị cáo đến Cơ quan Công an huyện T trình diện; 
Cơ quan Công an huyện T đưa bị cáo đến Trung tâm Y tế huyện T xét nghiệm, 
kiểm tra ma túy và nồng độ cồn; kết quả bị cáo có nồng độ cồn 6.87mg/dl. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 940/KL-KTHS ngày 
21/9/2022 của Phòng K Công an tỉnh B, kết luận về nguyên nhân anh Nguyễn 
Văn C tử vong như sau: 

“ 1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Chấn thương sọ não: Vết thương vùng thái dương trái; nứt xương sọ thái 
dương trái, đường nứt dọc dài 2,5cm, máu loãng  rỉ qua khe nứt liên tục; 

- Gãy hở 1/3 giữa xương cánh tay trái; 

- Gãy kín 1/3 dưới xương đùi trái; 

- Gãy hở đầu dưới 2 xương cẳng chân trái; 

- Xây xát, rách da nhiều vị trí trên cơ thể. 

2. Nguyên nhân chết: 

- Shock chấn thương nặng không hồi phục do chấn thương sọ não/ đa chấn 
thương. 

3. Kết luận khác: Nồng độ cồn trong máu của Nguyễn Văn C là 
1,19mg/100ml”. 

Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 
261/KLTTCT-TTPYBT, ngày 14/4/2023 của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh B 
kết luận về thương tích của chị Nguyễn Phương D như sau: 

“1. Các kết quả chính: 

- Vết thương-chấn thương vùng đỉnh-thái dương trái, dập não đỉnh trái, vỡ 
lún sọ đỉnh trái đã được điều trị nội khoa, hiện không còn hình ảnh dập não 
đỉnh trái trên film CT Scanner sọ não, để lại sẹo lành vùng đỉnh trái kích thước: 
(7,1 x 0,5)cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 5% + 8% +3%. 
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- Chấn thương ngực kín, tràn dịch màng phổi hai bên lượng ít, gãy kín 
xương sườn số II bên trái được điều trị, hiện ổn định. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 
3% +3% + 2%. 

- Gãy kín hai tầng 1/3 giữa xương cẳng tay trái đã được phẫu thuật điều 
trị, hiện trục thẳng không gắn chi, để lại sẹo kích thước: vết 1 mặt trước cẳng 
tay trái: (15,5 x 1,2)cm; vết 2 mặt sau cẳng tay trái: (12,5 x 0,3)cm. Tỷ lệ tổn 
thương cơ thể là: 11% + 3% + 2%. 

- Vết thương- chấn thương đùi trái và gối trái, gãy hở liên lồi cầu xương 
đùi trái, đã được phẫu thuật điều trị. Hiện cứng khớp gối trái, để lại sẹo vết 
thương mặt trong 1/3 dưới đùi trái kích thước: (14 x 8)cm, sẹo vết mổ đùi đến 
cẳng chân trái kích thước: (28 x 0,4)cm, sẹo lấy da ghép 1/3 trêm mặt trước đùi 
trái kích thước (11 x 8,5)cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 20% + 3% + 2% + 3%. 

- Chấn thương bụng kín, dập lách, nhồi máu 2/3 thận trái đã được điều trị 
nội khoa hiện ổn định, chức năng thận trái bình thường. Tỷ lệ tổn thương cơ thể 
là: 5%. 

- Không có vết thương vùng nách trái; Sưng nề vùng nách trái hiện không 
còn dấu vết. Không đủ cơ sở xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể. 

- Hiện không thấy nứt sọ chẩm trái, gãy mâm chày trái trên film Xquang. 
Không đủ cơ sở xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể. 

2. Kết luận: 

Căn cứ thông tư số: 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y1 quy định 
tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định 
pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của bà Nguyễn 
Phương D tại thời điểm giám định là: 54%, áp dụng phương pháp cộng tại 
thông tư. 

- Kết luận khác: Không”. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 16/KL-HĐĐGTS ngày 06/06/2023 của Hội 
đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện T, kết luận: Tổng giá trị thiệt 
hại đối với 01 xe ô tô biển số 86C-152.15 của chị Nguyễn Thị Phú Y, anh Phan 
Ngọc Tuấn P1 do bị cáo Nguyễn Thanh T gây ra là: 598.636.772đồng.  

Kết luận định giá tài sản số 15/KL-HĐĐGTS ngày 13/6/2023 của Hội đồng 
định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện T, kết luận: Tổng giá trị thiệt hại đối 
với căn nhà của bà Phùng Thị Kim L, ông Nguyễn Văn C1 do bị cáo Nguyễn 
Thanh T gây ra là: 35.496.000đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2023/HS-ST ngày 22 tháng 8 năm 2023 
của Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, quyết định: 

[1]. Về tội danh:  
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Căn cứ vào Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 
2017): Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội “Vi phạm quy định về tham 
gia giao thông đường bộ”. 

[2]. Về hình phạt: 

Căn cứ vào các điểm a, b, g khoản 2 Điều 260, các điểm b, s khoản 1 và  
khoản 2 Điều 51  của Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017): 
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T  03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính 
từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

[3] Về trách nhiệm dân sự:   

Căn cứ vào Điều 246 của Bộ luật tố tụng dân sự và các Điều 472, 479, 584, 
585, 586, 590, 591, 601 của Bộ luật dân sự năm 2015;  

Công nhận sự thỏa thuận giữa bị hại chị Nguyễn Phương D và bị cáo 
Nguyễn Thanh T, cụ thể như sau: Bị cáo Nguyễn Thanh T có nghĩa vụ tiếp tục 
bồi thường thiệt hại cho chị Nguyễn Phương D tổng số tiền là 860.908.000đồng 
(T1 trăm sáu mươi triệu chín trăm lẻ tám ngàn đồng). 

Buộc bị cáo Nguyễn Thanh T và anh Bùi Phan Hải T2 có nghĩa vụ liên đới 
bồi thường thiệt hại cho chị Nguyễn Thị Phú Y, anh Phan Ngọc Tuấn P1 tổng số 
tiền là 795.135.925đồng (Bảy trăm chín mươi lăm triệu một trăm ba mươi lăm 
ngàn chín trăm hai mươi lăm đồng); chia phần: buộc bị cáo Nguyễn Thanh T và 
anh Bùi Phan Hải T2 mỗi người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho chị 
Nguyễn Thị Phú Y, anh Phan Ngọc Tuấn P1 số tiền là 397.568.000đồng (Ba 
trăm chín mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi tám ngàn đồng). 

Ngoài ra bản án sơ thẩm quyết định về án phí, về nghĩa vụ chậm thi hành 
án, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

Ngày 06/9/2023 bị cáo Nguyễn Thanh T kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình 
phạt và được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến: Bị cáo 
kháng cáo nhưng không có tài liệu, chứng cứ gì mới. Đề nghị Hội đồng xét xử 
áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Không 
chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T, giữ nguyên Bản án 
hình sự sơ thẩm số 44/2023/HS-ST ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân 
dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.  

- Ý kiến của bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, án 
sơ thẩm xử phạt 3 năm 6 tháng tù là quá nặng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh T thừa nhận Tòa án cấp 
sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường 
bộ” là đúng, không oan. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo một phần bản 
án về hình phạt, yêu cầu giảm nhẹ và cho hưởng án treo. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm bị 
cáo Nguyễn Thanh T đều khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù 
hợp với lời khai bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập theo quy định của 
Bộ luật Tố tụng hình sự, thể hiện:  

Bị cáo Nguyễn Thanh T không có giấy phép lái xe hạng B theo quy định. 
Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 01/9/2022, sau khi đã sử dụng khoảng 09-10 lon 
bia; bị cáo đã điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Hilux, biển số 86C-152.15 của anh 
Phan Ngọc Tuấn P1, chị Nguyễn Thị Phú Y lưu thông trên đường ĐT 720, theo 
hướng từ xã G đi huyện H. Khi đến địa phận Thôn C, xã S, huyện T, tỉnh Bình 
Thuận, bị cáo điều khiển xe với tốc độ khoảng từ 70km/h đến 80km/h thì phát 
hiện mặt đường có chỗ bị hư hỏng nên điều khiển xe ô tô lách sang bên trái để 
tránh, chạy sang làn đường bên trái theo hướng đi của bị cáo và va chạm với xe 
mô tô hiệu Yamaho Nouvo, biển số 86B7-057.56 do Nguyễn Văn C điều khiển, 
chở theo chị Nguyễn Phương D, gây tai nạn. Sau đó bị cáo tiếp tục điều khiển xe 
ô tô chạy sang hướng bên phải và tông vào nhà của bà Phùng Thị Kim L, ông 
Nguyễn Văn C1. Hậu quả:  

- Anh Nguyễn Văn C bị chết theo Bản kết luận giám định pháp y về tử thi 
số 940/KL-KTHS ngày 21/9/2022 của Phòng K Công an tỉnh B;  

- Chị Nguyễn Phương D bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 54% 
theo Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 261/ KLTTCT-
TTPYBT ngày 14/4/2023 của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh B;  

- Nhà ở của bà Phùng Thị Kim L, ông Nguyễn Văn C1 bị hư hỏng với tổng 
giá trị thiệt hại là 35.496.000đồng theo Kết luận định giá tài sản số 15/KL-
HĐĐGTS ngày 13/06/2023 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện 
T;  

- Xe ô tô biển số 86C-152.15 của chị Nguyễn Thị Phú Y, anh Phan Ngọc 
Tuấn P1 bị hư hỏng với tổng giá trị thiệt hại là 598.636.772đồng theo Kết luận 
định giá tài sản số 16/KL-HĐĐGTS ngày 06/06/2023 của Hội đồng định giá 
trong tố tụng hình sự huyện T; 

- Xe mô tô biển số 86B7-057.56 của chị Nguyễn Phương D bị hư hỏng nhẹ, 
chị D từ chối định giá thiệt hại.  

Sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo rời khỏi hiện trường. Khoảng 08 giờ 30 phút 
ngày 02/9/2022, bị cáo đến Cơ quan Công an huyện T trình diện; Công an huyện 
T đưa bị cáo đến Trung tâm y tế huyện T xét nghiệm kiểm tra ma túy và nồng độ 
cồn; kết quả bị cáo có nồng độ cồn 6.87mg/dl. 

Bị cáo Nguyễn Thanh T điều khiển xe ô tô tham gia giao thông không có 
giấy phép lái xe theo quy định; trong tình trạng có sử dụng rượu, bia vượt quá 
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mức quy định, tham gia giao thông đi không đúng làn đường, phần đường quy 
định, gây ra tai nạn giao thông. Hậu quả, anh Nguyễn Văn C bị chết, gây thương 
tích cho chị Nguyễn Phương D với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 54%, gây thiệt hại 
về tài sản cho chị Nguyễn Thị Phú Y, anh Phan Ngọc Tuấn P1 số tiền là 
598.636.772đồng và gây thiệt hại về tài sản cho bà Phùng Thị Kim L, ông 
Nguyễn Văn C1 số tiền là 35.496.000đồng. Tổng số tiền thiệt hại là 
634.132.772đồng. 

Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định 
về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại các điểm a, b, g khoản 2 
Điều 260 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định 
của pháp luật. 

 [3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem 
xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo như bồi 
thường một phần thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền 155.000.000đồng, 
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 
của Bộ luật Hình sự. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, tất cả bị 
hại đều đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên được xem xét tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Như vậy, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo kháng cáo 
đưa ra đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, áp dụng cho bị cáo, tại Tòa án cấp 
phúc thẩm, bị cáo không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì mới để xem xét giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo nên kháng cáo của bị cáo không có căn cứ pháp luật để Hội 
đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. 

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận là 
có căn cứ và đúng pháp luật hình sự. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo và không 
bị kháng cáo kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào: Điều 345, Điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ 
luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T. Giữ nguyên Bản 
án hình sự sơ thẩm số 44/2023/HS-ST ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Tòa án 
nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận về hình phạt. 

2. Căn cứ vào: Các điểm a, b, g khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 
và  khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội “Vi phạm quy định về tham 
gia giao thông đường bộ”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 
tù tính từ ngày chấp hành án. 
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3. Án phí hình sự phúc thẩm: 

Căn cứ vào: Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm b khoản 
2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Nguyễn Thanh T phải chịu 200.000đồng án phí hình sự phúc thẩm.  

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 
kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 
kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (23/02/2024). 

   Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Thuận;  
- TAND, VKSND, Công an 
   huyện Tánh Linh; 
- Chi cục THADS H.Tánh Linh; 
- Những người tham gia tố tụng; 
- Sở Tư pháp; 
- Công an tỉnh Bình Thuận; 
- Lưu: Tổ HCTP, Tòa HS, HS vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lương Thanh Chín 

  

 

 


